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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 299/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 10 tháng 3 năm 2024 
            

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ                          

cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI TÁM 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 

tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28 tháng 11 năm 2023 của 

Quốc hội về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình 

đường bộ;  

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2024 của Chính 

phủ về triển khai Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28 tháng 11 năm 2023 của 

Quốc hội thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình 

đường bộ;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 456/QĐ-TTg ngày 14 tháng 

4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng triển khai Dự án đầu tư xây 

dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo phương thức đối tác 

công tư; Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 02  tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về phân cấp và giao cơ quan chủ quản đầu tư các dự án đường bộ 

theo Nghị quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội thí điểm một số chính sách đặc 

thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ;  

2 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 24/Ngày 15-03-2024



Căn cứ Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ thông báo dự kiến vốn ngân sách nhà nước kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 671/TTg-CN ngày 19 tháng 7 năm 

2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu tư một số tuyến đường bộ cao tốc; Công văn số 1623/BKHĐT-TH 

ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc gửi báo 

cáo việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, đề xuất giao kế hoạch vốn cho các dự án sử 

dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022; 

Xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 8 ngày 03 tháng 2024; Báo cáo thẩm tra 

số 713/BC-KTNS  ngày 09 tháng 3 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ 

cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La, như sau: 

1. Tên dự án 

Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến 

thuộc địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Mục tiêu đầu tư   

- Từng bước hoàn thiện tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn 

tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La theo quy hoạch. 

- Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kết nối liên vùng. Đáp 

ứng nhu cầu vận tải kết nối trung tâm kinh tế, chính trị với các tỉnh Tây Bắc, các 

khu đô thị, khu du lịch quốc gia, khu công nghiệp, phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần tăng năng 

lực cạnh tranh của nền kinh tế, đặc biệt là phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc 

Châu khi điều kiện về kết nối giao thông thuận lợi và các Dự án khác được đầu tư 

trong khu vực này; kết nối các khu vực chính của tỉnh Hòa Bình và tỉnh Sơn La, 

thay đổi tình trạng Quốc lộ 6 là đường độc đạo.  

- Tạo điều kiện khai thác những tiềm năng, thế mạnh về phát triển dịch vụ, 

du lịch tại huyện Vân Hồ và huyện Mộc Châu nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung; 

thu hút khai thác các quỹ đất chưa sử dụng; tạo động lực phát triển kinh tế xã hội 

của tỉnh, thúc đẩy giao lưu phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội của nhân dân, là 

tuyến đường đảm bảo giao thông khi tuyến Quốc lộ 6 xảy ra ách tắc, cơ động đảm 

bảo quốc phòng an ninh khu vực. Hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu 

tại Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

3. Phạm vi, quy mô đầu tư 

3.1. Phạm vi đầu tư 
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a) Điểm đầu  

- Đối với dự án đầu tư xây dựng: Tại Km53+00 thuộc địa phận xã Chiềng 

Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (nối tiếp với Dự án tuyến đường bộ cao tốc Hòa 

Bình - Mộc Châu đoạn Km19 - Km53, trên địa phận tỉnh Hòa Bình đã được phê 

duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi). 

- Đối với dự án giải phóng mặt bằng: Tại Km 50 + 900 (thuộc ranh giới hai 

tỉnh Hòa Bình và Sơn La). Trên đoạn tuyến từ  Km 50 + 900 - Km 53, tỉnh Hòa 

Bình thực hiện đầu tư xây dựng công trình, tỉnh Sơn La bố trí kinh phí và thực hiện 

công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng 

cho tỉnh Hòa Bình thi công xây dựng công trình. 

b) Điểm cuối 

Tại Km 85 + 300, giao với Quốc lộ 43 (thuộc địa phận xã Phiêng Luông, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). 

c) Chiều dài dự án 

Dự án đầu tư xây dựng dài khoảng 32,3 km; dự án giải phóng mặt bằng 

dài khoảng 34,4 km (chiều dài thực tế sẽ được chuẩn xác trong các bước thực 

hiện tiếp theo). 

3.2. Quy mô đầu tư 

Các yếu tố hình học của đoạn tuyến đạt tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc theo 

TCVN 5729: 2012, cấp đường ô tô cao tốc 80 (với tốc độ thiết kế là 80km/h), mặt 

cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc 04 làn xe với 

Bnền = 22,0m. Để việc đầu tư đạt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải, 

phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực đầu tư, thực hiện theo giai đoạn phân kỳ 

đầu tư với quy mô như sau: 

- Bình đồ, trắc dọc đạt tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc (theo TCVN 5729: 

2012), với tốc độ thiết kế 80km/h. 

- Mặt cắt ngang giai đoạn phân kỳ quy mô 02 làn xe cơ giới với bề rộng nền 

đường Bnền = 12,0m, riêng đối với các đoạn đào sâu bề rộng nền đường thiết kế 

theo giai đoạn hoàn chỉnh với Bnền = 22,0m.  

- Công trình cầu: Xây dựng cầu vĩnh cửu (theo TCVN 11823: 2017), tải 

trọng thiết kế HL-93. Giai đoạn phân kỳ xây dựng một đơn nguyên, mặt cầu dốc 

ngang một mái lệch về bên phải tim đường giai đoạn hoàn thiện, bề rộng cầu bằng 

bề rộng nền đường giai đoạn phân kỳ B=12,0m. 

- Nút giao, đường ngang, hầm chui dân sinh: Tại các nút giao với đường 

Quốc lộ và đường chính xây dựng nút giao khác mức đảm bảo an toàn trong quá 

trình khai thác và phù hợp với nút giao kết nối liên thông giai đoạn hoàn chỉnh; 
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các đường giao dân sinh được thiết kế trên nguyên tắc khác mức với đường cao 

tốc; xây dựng hầm chui dân sinh trên tuyến đảm bảo kết nối dân sinh hai bên 

tuyến đường. 

- Hệ thống an toàn giao thông, hệ thống chiếu sáng, các công trình gia cố, 

phòng hộ và các công trình khác trên tuyến được xây dựng đảm bảo tuân thủ theo 

quy chuẩn, tiêu chuẩn và phù hợp với quy mô phân kỳ đầu tư của dự án. 

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm A. 

5. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 4.938 tỷ đồng. 

6. Cơ cấu nguồn vốn 

 - Ngân sách Trung ương: 3.400 tỷ đồng.    

- Ngân sách tỉnh: 1.538 tỷ đồng.   

7. Địa điểm thực hiện dự án 

Huyện Vân Hồ và Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 8. Thời gian thực hiện dự án: 

Năm 2023 - 2028. 

9. Tiến độ thực hiện dự án 

- Năm 2023 - 2024: Chuẩn bị dự án. 

- Năm 2024 - 2027: Thực hiện dự án. 

- Năm 2028: Kết thúc xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành. 

10. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn theo thời gian 

        Đơn vị tính: Tỷ đồng 

STT Năm Ngân sách Trung ương Ngân sách tỉnh Tổng cộng 

1 Năm 2023 - 2025 3.400 390 3.790 

2 Năm 2026 - 2028  1.148 1.148 

 Tổng cộng 3.400 1.538 4.938 

11. Các nội dung khác  

11.1. Phân chia các dự án thành phần 

Để đảm bảo thuận tiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là đối với việc bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, việc phân chia dự án thành các dự 

án thành phần độc lập như sau: 

* Dự án 1:  

- Tên dự án: Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng 

mặt bằng thuộc địa phận huyện Vân Hồ. 
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- Tổng chiều dài dự án dự kiến khoảng 33,35 km; 

- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 456 tỷ đồng. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025. 

* Dự án 2:  

- Tên dự án: Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng 

mặt bằng thuộc địa phận huyện Mộc Châu.  

- Tổng chiều dài dự án dự kiến khoảng 1,05 km;  

- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 37,0 tỷ đồng. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025. 

* Dự án 3: 

- Tên dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình giao thông. 

- Tổng chiều dài dự án dự kiến khoảng 32,3 km;  

- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 4.445 tỷ đồng. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2028. 

11.2. Phương án tổng thể GPMB 

Thực hiện giải phóng mặt bằng một lần theo quy mô quy hoạch (giai đoạn 

hoàn chỉnh với bề rộng nền đường 22m theo tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô cao tốc 

TCVN 5729:2012). 

11.3. Trên cơ sở nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư sau này, tiếp tục 

hoàn thiện dự án theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

1.1. Báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo nội dung, yêu cầu tại Công văn số 

1623/BKHĐT-TH ngày 06 tháng 3 năm 2024;  

1.2. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án trình cấp có thẩm quyền 

(nếu cần) đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện, khả 

năng của tỉnh. 

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.   

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ mười tám 

thông qua ngày 10 tháng 3 năm 2024, có hiệu lực từ ngày thông qua và thay thế 

nghị quyết số 277/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh về phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Bình - Mộc 

Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La./. 
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Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 300/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 10 tháng 3 năm 2024 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Điều chỉnh tên dự án tại Nghị quyết số 278/NQ-HĐND ngày 19/12/2023                         

của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 

vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 11) 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI TÁM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2024 của Thủ 

tướng Chính phủ về phân cấp và giao cơ quan chủ quản đầu tư các dự án đường 

bộ theo Nghị quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội thí điểm một số chính sách 

đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; 

Xét Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 08 ngày 3 tháng 2024; Báo cáo thẩm tra 

số 713/BC-KTNS  ngày 09 tháng 3 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh tên dự án tại Nghị quyết số 278/NQ-HĐND ngày 19 

tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 

hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 11), như sau: 

1. Điều chỉnh tên dự án tại khoản 4, mục II, Phần B, Nguồn thu tiền sử dụng 

đất tại Biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết thành “Dự án đầu tư xây dựng tuyến 

đường bộ cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La”. 

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 278/NQ-HĐND ngày 

19 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

8 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 24/Ngày 15-03-2024



2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ mười tám 

thông qua ngày 10 tháng 3 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư Pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các xã, phường, thị trấn; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS, (150b). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 
 

Nguyễn Thái Hưng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 376/QĐ-UBND Sơn La, ngày 29 tháng 02 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
của HĐND, UBND tỉnh Sơn La kỳ 2019 - 2023 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 19/TTr-STP ngày 

28 tháng 02 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Sơn La kỳ 2019 - 2023, bao gồm: 

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của HĐND, 

UBND tỉnh Sơn La trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023 (bản điện tử); 

2. Danh mục văn bản còn hiệu lực của HĐND  - UBND tỉnh Sơn La trong 

kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023; 

3. Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của HĐND - 

UBND tỉnh Sơn La trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023; 

4. Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của HĐND -

UBND tỉnh Sơn La trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023. 

5. Danh mục văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của HĐND, UBND tỉnh Sơn La trong kỳ 

hệ thống hóa 2019 - 2023. 
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Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được 

công bố tại Điều 1: 

1. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện đăng tải kết quả 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Sơn La kỳ 

2019 - 2023 trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh; đăng công báo danh mục 

văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, một phần của HĐND, UBND tỉnh 

Sơn La kỳ 2019 - 2023. 

2. Căn cứ danh mục văn bản cần đình chỉ thi hành ngưng hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của HĐND, UBND tỉnh Sơn La 

trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023, các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị có liên 

quan khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản đình 

chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy 

phạm pháp luật theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng 

các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Tư pháp;  

- TT Tỉnh uỷ; HĐND tỉnh; 

- Như Điều 4; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, NC.Hằng.                        

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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ến
 n

gh
ị/ 

L
ý 

do
 k

iế
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ến

 n
gh

ị 

xử
 lý

/t
ìn

h 

hì
nh

 x
ây

 

dự
ng

 

6 
N

gh
ị 

qu
yế

t 

64
/2

02
3/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 2
8/

8/
20

23
 

Q
uy

 đ
ịn

h 
cụ

 th
ể 

về
 k

ho
ản

g 
cá

ch
 v

à 

đị
a 

bà
n 

là
m

 c
ăn

 c
ứ 

xá
c 

đị
nh

 h
ọc

 

si
nh

 k
hô

ng
 th

ể 
đi

 đ
ến

 tr
ườ

ng
 v

à 
tr

ở 

về
 

nh
à 

tr
on

g 
ng

ày
 

đư
ợc

 
hư

ởn
g 

ch
ín

h 
sá

ch
 

th
eo

 
N

gh
ị 

đị
nh

 
số

 

11
6/

20
16

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 
18

/7
/2

01
6 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 (

ho
ặc

 c
ăn

 c
ứ 

th
eo

 

N
gh

ị 
đị

nh
 m

ới
 t

ha
y 

th
ế 

N
gh

ị 
đị

nh
 

số
 1

16
/2

01
6/

N
Đ

-C
P

 m
à 

B
ộ 

G
iá

o 

dụ
c 

và
 Đ

ào
 t

ạo
 đ

an
g 

dự
 k

iế
n 

tr
ìn

h 

C
hí

nh
 p

hủ
 b

an
 h

àn
h)

 

Sử
a 

đổ
i, 

bổ
 s

un
g 

ho
ặc

 th
ay

 th
ế 

Đ
ể 

đả
m

 b
ảo

 p
hù

 h
ợp

 

vớ
i 

qu
y 

đị
nh

 c
ủa

 N
gh

ị 

đị
nh

 s
ố 

11
6/

20
16

/N
Đ

-

C
P 

và
 t

ìn
h 

hì
nh

 t
hự

c 

tiễ
n 

củ
a 

đị
a 

ph
ươ

ng
. 

Sở
 G

D
&

Đ
T

 

D
ự 

ki
ến

   

tr
ìn

h 
kỳ
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ảo

 

T
hờ

i h
ạn

 

xử
 lý

 h
oặ

c 

ki
ến

 n
gh

ị 

xử
 lý

/t
ìn

h 

hì
nh

 x
ây

 

dự
ng

 

2 
 

 
 

L
ĨN

H
 V

Ự
C

 L
A

O
 Đ

Ộ
N

G
 -

 T
H

Ư
Ơ

N
G

 B
IN

H
 V

À
 X

Ã
 H

Ộ
I 

 
 

17
 

N
gh

ị 

qu
yế

t 

48
/2

02
2/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 0
9/

12
/2

02
2 

V
ề 

ba
n 

hà
nh

 
ch

ín
h 

sá
ch

 
ph

òn
g,

 

ch
ốn

g 
và

 k
iể

m
 s

oá
t m

a 
tú

y 
tr

ên
 đ

ịa
 

bà
n 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

Sử
a 

đổ
i, 

bổ
 s

un
g 

Đ
ể 

đả
m

 b
ảo

 c
ác

 c
hí

nh
 

sá
ch

 
nh

ằm
 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i 

đi
ều

 k
iệ

n 
th

ực
 t

ế 

củ
a 

đị
a 

ph
ươ

ng
 

Sở
 L

ao
 

độ
ng

, 

T
hư

ơn
g 

bi
nh

 

và
 X

ã 
hộ

i 

N
ăm

 2
02

4 

 
 

 
L

ĨN
H

 V
Ự

C
 N

Ộ
I 

V
Ụ

 
 

 
 

18
 

N
gh

ị 

qu
yế

t 

61
/2

00
4/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 1
0/

12
/2

00
4 

V
ề 

sử
a 

đổ
i 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 N

gh
ị 

qu
yế

t 

số
 

44
/2

00
2/

N
Q

-H
Đ

N
D

 
ng

ày
 

11
/0

1/
20

02
 c

ùa
 H

Đ
N

D
 t

in
h 

kh
óa

 

X
I 

về
 p

hâ
n 

lo
ại

 q
uy

 m
ô 

bả
n 

tạ
i t

ỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

B
ãi

 b
ỏ 

B
an

 h
àn

h 
N

gh
ị 

qu
yế

t 

bã
i 

bỏ
 v

ì 
kh

ôn
g 

cò
n 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i 

đi
ều

 k
iệ

n 

th
ực

 t
ế 

tạ
i 

đị
a 

ph
ươ

ng
 

m
à 

kh
ôn

g 
cầ

n 
th

iế
t 

ba
n 

hà
nh

 v
ăn

 b
ản

 đ
ể 

th
ay

 th
ế 

Sở
 N

ội
 v

ụ 
Q

uý
 

II
/2

02
4 

19
 

N
gh

ị 

qu
yế

t 

83
/2

01
8/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 0
7/

12
/2

01
8 

Q
uy

 đ
ịn

h 
đố

i 
tư

ợn
g,

 t
iê

u 
ch

uẩ
n 

xé
t 

tặ
ng

 H
uy

 h
iệ

u 
ch

o 
cá

 n
hâ

n 
có

 

cô
ng

 đ
ón

g 
gó

p 
xâ

y 
dự

ng
 v

à 
ph

át
 

tr
iể

n 
tỉ

nh
 

T
ha

y 
th

ế 

B
an

 h
àn

h 
N

gh
ị 

qu
yế

t 

th
ay

 t
hế

 đ
ể 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i 

qu
y 

đị
nh

 t
ại

 Đ
iề

u 

71
 L

uậ
t 

T
hi

 đ
ua

, 
kh

en
 

th
ưở

ng
 n

ăm
 2

02
3 

Sở
 N

ội
 v

ụ 
Q

uý
 

II
/2

02
4 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 24/Ngày 15-03-2024 17



ST
T

 
T

ên
 lo

ại
 

vă
n 

bả
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ảo

 

T
hờ

i h
ạn

 

xử
 lý

 h
oặ

c 

ki
ến
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ến

 n
gh

ị 

xử
 lý

/t
ìn

h 

hì
nh

 x
ây

 

dự
ng

 

5 
40

 
Q

uy
ết

 

đị
nh

 

25
/2

01
4/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 3
0/

10
/2

01
4 

V
ề 

vi
ệc

 b
an

 h
àn

h 
qu

y 
đị

nh
 tạ

m
 v

ay
 

cá
c 

ng
uồ

n 
vố

n 
ng

ân
 s

ác
h 

tỉn
h 

ch
ưa

 

sử
 d

ụn
g 

ch
o 

cá
c 

dự
 á

n 
tr

ọn
g 

đi
ểm

, 

cấ
p 

th
iế

t 
để

 đ
ẩy

 n
ha

nh
 t

iế
n 

độ
 t

rê
n 

đị
a 

bà
n 

hu
yệ

n 
V

ân
 H

ồ,
 h

uy
ện

 S
ốp

 

C
ộp

 v
à 

th
àn

h 
ph

ố 
Sơ

n 
L

a 

B
ãi

 b
ỏ 

K
hô

ng
 

cò
n 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i 

qu
y 

đị
nh

 
hi

ện
 

hà
nh

, 
cá

c 
că

n 
cứ

 p
há

p 

lý
 h

ết
 h

iệ
u 

lự
c 

Sở
 K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 tư

 

Q
uý

 

II
/2

02
4 

6 
41

 
Q

uy
ết

 

đị
nh

 

29
/2

01
4/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 0
6/

11
/2

01
4 

Q
uy

 đ
ịn

h 
cụ

 t
hể

 m
ột

 s
ố 

nộ
i 

du
ng

 

th
ực

 h
iệ

n 
cơ

 c
hế

 đ
ặc

 th
ù 

về
 q

uả
n 

lý
 

đầ
u 

tư
 x

ây
 d

ựn
g 

cơ
 b

ản
 t

hự
c 

hi
ện

 

“C
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
xâ

y 
dự

ng
 n

ôn
g 

th
ôn

 

m
ới

 t
rê

n 
đị

a 
bà

n 
tỉn

h 
Sơ

n 
L

a”
 t

he
o 

Q
uy

ết
 

đị
nh

 
số

 
49

8/
Q

Đ
-T

T
g 

củ
a 

T
hủ

 t
ướ

ng
 C

hí
nh

 p
hủ

 v
à 

T
hô

ng
 t

ư 

số
 0

3/
20

13
/T

T
-B

K
H

Đ
T

 c
ủa

 B
ộ 

K
ế 

ho
ạc

h 
và

 Đ
ầu

 tư
 

B
ãi

 b
ỏ 

K
hô

ng
 

cò
n 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i 

qu
y 

đị
nh

 
hi

ện
 

hà
nh

, 
că

n 
cứ

 p
há

p 
lý

 

hế
t 

hi
ệu

 
lự

c:
 

L
uậ

t 

N
gâ

n 
sá

ch
 N

hà
 n

ướ
c 

ng
ày

 
16

/1
2/

20
02

;  

N
gh

ị đ
ịn

h 
số

  6
0/

20
03

/ 

N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
6/

6/
20

03
  

củ
a 

C
hí

nh
 

ph
ủ 

qu
y 

đị
nh

 c
hi

 t
iế

t 
và

 h
ướ

ng
 

dẫ
n 

th
i 

hà
nh

 
L

uậ
t 

N
gâ

n 
sá

ch
 N

hà
 n

ướ
c;

 

C
ăn

 c
ứ 

N
gh

ị 
qu

yế
t 

số
 

65
/2

01
4/

N
Q

-H
Đ

N
D

  

ng
ày

 
03

/4
/2

01
4 

củ
a 

H
Đ

N
D

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

về
 

Sở
 K

ế 
ho

ạc
h 

và
 Đ

ầu
 tư

 

Q
uý

 

II
/2

02
4 

24 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 24/Ngày 15-03-2024



ST
T

 
T

ên
 lo

ại
 

vă
n 

bả
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iế
n 

ng
hị

 

C
ơ 

qu
an

/ 

đơ
n 

vị
 c

hủ
 

tr
ì s

oạ
n 

th
ảo
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ến

 n
gh

ị 

xử
 lý

/t
ìn

h 

hì
nh

 x
ây

 

dự
ng

 

50
 

Q
uy

ết
 

đị
nh

 

31
/2

01
9/

Q
Đ

-U
B

N
D

, 

ng
ày

 1
4/

8/
20

19
 

B
an

 h
àn

h 
qu

y 
ch

ế 
ho

ạt
 đ

ộn
g 

củ
a 

C
ổn

g 
dị

ch
 v

ụ 
cô

ng
 v

à 
H

ệ 
th

ốn
g 

th
ôn

g 
tin

 m
ột

 c
ửa

 đ
iệ

n 
tử

 tỉ
nh

 S
ơn

 L
a 

T
ha

y 
th

ế 

C
ác

 c
ăn

 c
ứ 

ba
n 

hà
nh

 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 3

1/
20

19
/ 

Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 

14
/8

/2
01

9 
củ

a 
 U

B
N

D
 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

đã
 đ

ượ
c 

sử
a 

đổ
i, 

bổ
 s

un
g,

 th
ay

 th
ế 

 

Sở
   

   
   

   
   

   

T
hô

ng
 ti

n 
và

 

T
ru

yề
n 

th
ôn

g 

N
ăm

 2
02

4 

(s
au

 k
hi

 

Lu
ật

 G
ia

o 

dị
ch

 đ
iệ

n 

tử
 2

02
3 

có
 

hi
ệu

 lự
c)

 

 
 

 
L

ĨN
H

 V
Ự

C
 T

À
I 

N
G

U
Y

Ê
N

 V
À

 M
Ô

I 
T

R
Ư

Ờ
N

G
 

 
 

 

51
 

N
gh

ị 

qu
yế

t 

77
/2

00
3/

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 1
8/

7/
20

03
 

V
ề 

cô
ng

 
tá

c 
lậ

p 
qu

y 
ho

ạc
h,

 
kế

 

ho
ạc

h 
sử

 d
ụn

g 
đấ

t 
đa

i 
và

 q
uả

n 
lý

 

đấ
t 

đa
i 

sa
u 

qu
y 

ho
ạc

h,
 k

ế 
ho

ạc
h 

đã
 

đư
ợc

 d
uy

ệt
 tr

ên
 đ

ịa
 b

àn
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a 

B
ãi

 b
ỏ 

C
ăn

 
cứ

 
ph

áp
 

lý
 

ba
n 

hà
nh

 v
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u 

lự
c 

th
i h

àn
h 

Sở
 T

ài
 n

gu
yê

n 

và
 M

ôi
 tr

ườ
ng

 
N

ăm
 2

02
4 

52
 

N
gh

ị 

qu
yế

t 

26
5/

20
09

/N
Q

-H
Đ

N
D

  

ng
ày

 1
7/

4/
20

09
 

V
ề 

gi
ải

 
ph

áp
 

gi
ải

 
qu

yế
t 

nh
ữn

g 

vư
ớn

g 
m

ắc
, 

tồ
n 

độ
ng

 t
ro

ng
 v

iệ
c 

th
ực

 h
iệ

n 
L

uậ
t 

Đ
ất

 đ
ai

 tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

B
ãi

 b
ỏ 

C
ăn

 
cứ

 
ph

áp
 

lý
 

ba
n 

hà
nh

 v
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u 

lự
c 

th
i h

àn
h 

Sở
 T

ài
 n

gu
yê

n 

và
 M

ôi
 tr

ườ
ng

 
N

ăm
 2

02
4 

53
 

Q
uy

ết
 

đị
nh

 

01
/2

01
0/

Q
Đ

-U
B

N
D

 

ng
ày

 2
1/

01
/2

01
0 

V
ề 

vi
ệc

 s
ửa

 đ
ổi

 Đ
iề

u 
2 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 

07
/2

00
7/

Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 

26
/0

2/
20

07
 c

ủa
 U

B
N

D
 tỉ

nh
 S

ơn
 L

a 

B
ãi

 b
ỏ 

C
ăn

 
cứ

 
ph

áp
 

lý
 

ba
n 

hà
nh

 v
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u 

lự
c 

th
i h

àn
h 

Sở
 T

ài
 n

gu
yê

n 

và
 M

ôi
 tr

ườ
ng

 
N

ăm
 2

02
4 

28 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 24/Ngày 15-03-2024



ST
T

 
T

ên
 lo

ại
 

vă
n 

bả
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iế

n 
ng

hị
   

   
   

   
  

(đ
ìn

h 
ch

ỉ t
hi

 h
àn

h,
 

ng
ưn

g 
hi

ệu
 lự

c,
   

   
   

   

sử
a 

đổ
i, 

bổ
 s

un
g,

 

th
ay

 th
ế,

 b
ãi

 b
ỏ 

ho
ặc

 b
an

 h
àn

h 
m

ới
) 

N
ội

 d
un

g 
ki

ến
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ảo

 

T
hờ

i h
ạn

 

xử
 lý

 h
oặ

c 

ki
ến
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ản

 

T
ên

 g
ọi

 c
ủa

 v
ăn

 b
ản
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 423/QĐ-UBND Sơn La, ngày 12 tháng 3 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP  

ngày 18/7/2016 của Chính phủ học kỳ II năm học 2023 - 2024 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở các xã, thôn đặc biệt 

khó khăn; 

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TCDT ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Tổng 

Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học 

sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

50/TTr-SGDĐT ngày  08 tháng 3 năm 2024.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiếp nhận 2.935.251 kg gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ 

II năm học 2023 - 2024 từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc. 

 Phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II, năm học 2023 - 2024 theo Nghị 

định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính, cụ thể như sau: 

1. Tổng số gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024: 

2.935.251 kg.  

2. Thời gian giao nhận gạo đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2024. 

(có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc việc 

tiếp nhận, vận chuyển gạo từ trung tâm huyện, thành phố tới các trường. Hướng 

dẫn các cơ sở giáo dục tiếp nhận, bảo quản và sử dụng gạo hỗ trợ học sinh đảm bảo 

đúng đối tượng, định mức theo quy định. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả 

thực hiện. 

2. UBND các huyện, thành phố: Quyết định phân bổ chi tiết số lượng gạo hỗ 

trợ đến từng trường có học sinh được hỗ trợ gạo. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào 

36 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 24/Ngày 15-03-2024



tạo, các đơn vị trường học có học sinh được hỗ trợ gạo chuẩn bị kho bãi, tiếp nhận 

gạo tại trung tâm huyện, thành phố; kiểm tra chất lượng gạo khi nhận bàn giao. Bố 

trí, cân đối nguồn kinh phí giao nhận, vận chuyển, phân phối gạo từ trung tâm 

huyện, thành phố tới các trường có học sinh được hỗ trợ (cả các trường trung học 

phổ thông). Báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) theo 

quy định.  

3. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, 

kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

1994/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về 

việc giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; các 

đơn vị dự toán triển khai thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào 

tạo, Tài chính, Lao động - Thương binh và xã hội; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài chính (Báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Báo cáo);  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; 

- Tổng Cục Dự trữ Nhà nước;  

- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc; 

- Như Điều 3; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX, Đại. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Tráng Thị Xuân 
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Phụ lục 

CẤP GẠO HỖ TRỢ CHO HỌC SINH THEO NGHỊ ĐỊNH  

SỐ 116/2016/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024 

(Kèm theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Tên đơn vị 
Số lượng 

gạo cấp (kg) 
Đơn vị xuất cấp 

  Tổng số        2.935.251   

1 Huyện Bắc Yên 337.180 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc 

2 Huyện Mai Sơn 272.225 

3 Huyện Mộc Châu 69.227 

4 Huyện Mường La 360.694 

5 Huyện Phù Yên 330.039 

6 Huyện Quỳnh Nhai 101.635 

7 Huyện Sông Mã 512.866 

8 Huyện Sốp Cộp 245.285 

9 Thành phố Sơn La 24.265 

10 Huyện Thuận Châu 420.224 

11 Huyện Vân Hồ 132.583 

12 Huyện Yên Châu 129.028 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 443/QĐ-UBND 
 

Sơn La, ngày 15 tháng 3 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Quy định mẫu hiện vật khen thưởng; quản lý, cấp phát,                                  

cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng của các danh hiệu thi đua                                  

và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của 

UBND tỉnh về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 189/TTr-SNV ngày 08   

tháng 3 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mẫu hiện vật khen 

thưởng; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng của các danh hiệu 

thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 633/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc 

quy định hiện vật khen thưởng và việc công bố, trao tặng, quản lý, cấp phát, cấp 

đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; Chủ 

tịch UBND tỉnh Sơn La. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Nội vụ; Ban TĐKT Trung ương; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc cụm, khối thi đua của tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, Tùng. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 24/Ngày 15-03-2024 39



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

QUY ĐỊNH 

Mẫu hiện vật khen thưởng; quản lý, cấp phát, cấp đổi,                                                  

cấp lại hiện vật khen thưởng của các danh hiệu thi đua                                                      

và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh 
(Kèm theo Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về mẫu hiện vật khen thưởng; quản lý, cấp phát, cấp 

đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng của các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. 

2. Các cơ quan, đơn vị đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng; cá nhân, 

tập thể, hộ gia đình được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng. 

Điều 3. Hiện vật khen thưởng  

1. Hiện vật khen thưởng là sản phẩm đặc biệt, được Nhà nước bảo hộ để 

tặng cho tập thể, hộ gia đình, tặng hoặc truy tặng cho cá nhân khi được cấp có 

thẩm quyền quyết định khen thưởng. 

2. Hiện vật khen thưởng gồm có: 

a) Huy hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh”; 

b) Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”; 

c) Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

đ) Bằng chứng nhận “Chiến sĩ thi đua tỉnh”; 

e)  Bằng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 

g) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

h) Bằng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”; 

i) Khung Bằng chứng nhận danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua tỉnh”, “Tập thể lao 

động xuất sắc”; khung bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

k) Hộp đựng huy hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh”; 

l) Hộp đựng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”. 
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Chương II 

HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG  
 

Mục 1 

MẪU HUY HIỆU “CHIẾN SĨ THI  ĐUA TỈNH SƠN LA”; KỶ NIỆM 

CHƯƠNG “ VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH SƠN LA” 

Điều 4. Huy hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh”, có kết cấu chia làm 02 phần: cuống 

huy hiệu và thân huy hiệu   

1. Cuống Huy hiệu: chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co, kích 

thước 25 mm x 11 mm, nền màu đỏ, viền ngoài màu vàng. 

2. Thân Huy hiệu 

Chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co; hình sao vàng năm cánh 

cách điệu dập nổi, đường kính đường tròn ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 40mm; 

đường tròn bên trong có đường kính phù hợp, có biểu trưng (Logo) hình Quốc huy 

Việt Nam, phía trên có dòng chữ “CHIẾN SĨ THI ĐUA”, phía dưới có dòng chữ 

“TỈNH SƠN LA”, phông chữ “Times New Roman”, chữ in hoa, kiểu chữ đứng, 

đậm, màu vàng; cỡ chữ 05. 

3. Mẫu huy hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh” được minh họa tại Phụ lục I kèm 

theo Quyết định này. 

Điều 5. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”, 

có kết cấu chia làm 02 phần: cuống kỷ niệm chương và thân kỷ niệm chương. 

1. Cuống kỷ niệm chương: kích thước 20mm x 10mm, nền màu đỏ tươi, 

viền ngoài màu vàng, ở giữa có dòng chữ “ SƠN LA”. 

2. Thân kỷ niệm chương: Hình sao vàng năm cánh cách điệu dập nổi, đường 

kính đường tròn ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 40mm, bên trong là hình tròn có 

biểu tượng của tỉnh Sơn La, phía trên có dòng chữ ''Vì sự nghiệp xây dựng và phát 

triển'', phía dưới có dòng chữ ''Sơn La''. 

3. Mẫu kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” 

được minh họa tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này. 

Mục 2 

MẪU BẰNG, CỜ  DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

Điều 6. Bằng chứng nhận “Chiến sĩ thi đua tỉnh” 

1. Kích thước: Bằng được in trên khổ giấy kích thước là 360 mm x 237 mm. 

2. Họa tiết trang trí xung quanh: 

a) Đường diềm được trang trí bằng các họa tiết hoa văn cách điệu, màu sắc 

phù hợp màu nền của Bằng; 

b) Chính giữa phía trên là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, hai bên cạnh Quốc huy là hàng cờ đỏ mỗi bên 03 cờ. 
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3. Hình nền được trang trí bằng họa tiết hoa văn hoa sen, màu sắc phù hợp 

với màu nền vàng chanh. 

4. Phông chữ: “Times New Roman”. 

5. Nội dung:  

a) Quốc hiệu: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được trình 

bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng đậm màu đen; 

b) Tiêu ngữ: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”  được trình bày bằng chữ in 

thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen; chữ cái đầu của các cụm từ được 

viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối, có cách chữ; phía dưới có đường kẻ ngang, 

nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ; 

c) Thẩm quyền quyết định khen thưởng: ghi làm một dòng “CHỦ TỊCH ỦY 

BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA”; được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ 

đứng, đậm màu đỏ; cỡ chữ 16; 

d) Tính chất tặng thưởng: Ghi là “TẶNG DANH HIỆU”; được trình bày bằng 

chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm màu đen; cỡ chữ 16; 

đ) Tên danh hiệu thi đua: Ghi là “CHIẾN SĨ THI ĐUA TỈNH”; được trình 

bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm màu đỏ; cỡ chữ 30; 

e) Các dòng ghi họ và tên của cá nhân được khen thưởng chữ in hoa, kiểu chữ  

đứng, đậm, màu đen; địa chỉ (hoặc chức vụ, đơn vị công tác đối với cá nhân đang 

công tác ở các cơ quan, tổ chức) chữ in thường, kiểu chữ đứng, màu đen; thành tích 

của cá nhân được khen thưởng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen. Cỡ 

chữ các nội dung này căn chỉnh cho phù hợp đảm bảo đẹp, trang trọng; 

g) Phía dưới bên trái dòng trên ghi số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành 

quyết định; dòng dưới “Số sổ vàng” ghi số thứ tự của cá nhân được khen thưởng 

trong quyết định, chữ của hai dòng in thường, cỡ chữ 10, kiểu chữ nghiêng, đậm, 

màu đen; 

h) Phía dưới bên phải ghi địa danh “Sơn La”, ngày, tháng, năm ban hành 

quyết định, chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen; cỡ chữ 13; 

i) Chức vụ của người có thẩm quyền quyết định khen thưởng: ghi “ CHỦ 

TỊCH” chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen, Cỡ chữ 13; 

k) Khoảng trống để ký tên, đóng dấu, ghi họ và tên người có thẩm quyền 

quyết định khen thưởng, chữ in thường, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen. 

6. Mẫu bằng chứng nhận “Chiến sĩ thi đua tỉnh” được minh họa tại Phụ lục 

III kèm theo Quyết định này. 

Điều 7. Bằng danh hiệu “ Tập thể Lao động xuất sắc”      

1. Kích thước: Bằng được in trên khổ giấy A4, kích thước là 297 mm x 210 mm. 

2. Họa tiết hoa văn trang trí xung quanh: 
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a) Đường diềm được trang trí bằng các họa tiết hoa văn cách điệu, màu sắc 

phù hợp màu nền của Bằng; 

b) Chính giữa phía trên là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, hai bên cạnh Quốc huy là hàng cờ đỏ, mỗi bên 03 cờ. 

3. Hình nền bằng để trắng. 

4. Phông chữ: “Times New Roman”. 

5. Nội dung: 

a) Quốc hiệu và Tiêu ngữ: Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM” được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm màu đen, cỡ chữ 12; 

Tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được trình bày bằng chữ in thường, 

phông chữ “Times New Roman” và liền dưới Quốc hiệu, cỡ chữ 15,  kiểu chữ 

đứng, đậm, màu đen; chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có 

gạch nối, có cách chữ; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ 

dài của dòng chữ, cỡ chữ 13; 

b) Thẩm quyền quyết định khen thưởng: ghi làm một dòng “CHỦ TỊCH ỦY 

BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA”; được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ 

đứng, đậm màu đỏ; cỡ chữ 14; 

c) Tính chất tặng thưởng: Ghi là “TẶNG DANH HIỆU”; chữ in hoa, kiểu 

chữ đứng, đậm màu đen; cỡ chữ 14; 

d) Tên danh hiệu thi đua: Ghi là “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” chữ 

in hoa, kiểu chữ đứng, đậm màu đỏ; cỡ chữ 24; 

đ) Dòng ghi tên đơn vị được tặng danh hiệu thi đua chữ in hoa, kiểu chữ  

đứng, đậm, màu đen; địa chỉ (hoặc cơ quan chủ quản đối với tập thể) chữ in 

thường, kiểu chữ đứng, màu đen; thành tích của tập thể được khen thưởng chữ in 

thường, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen. Cỡ chữ các nội dung này căn chỉnh cho 

phù hợp đảm bảo đẹp, trang trọng; 

 e) Phía dưới bên trái: là số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành quyết 

định; “Số sổ vàng” đặt dưới dòng số quyết định ghi số thứ tự của đối tượng được 

khen thưởng trong quyết định; chữ của hai dòng in thường, kiểu chữ nghiêng, đậm, 

màu đen, cỡ chữ 10; 

g) Phía dưới bên phải: ghi địa danh “Sơn La”, ngày, tháng, năm ban hành 

quyết định; chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen, cỡ chữ 12; 

Ngay dưới dòng địa danh là dòng chữ ghi chức vụ của người có thẩm quyền 

quyết định khen thưởng “CHỦ TỊCH”, chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen, 

cỡ chữ 12; 

h) Khoảng trống để ký tên, đóng dấu, ghi họ và tên Chủ tịch UBND tỉnh, 

kiểu chữ in thường, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen. 
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6. Bằng danh hiệu “ Tập thể Lao động xuất sắc” được minh họa tại Phụ lục 

IV kèm theo Quyết định này. 

Điều 8. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh  

1. Kích thước: Bằng được in trên khổ giấy kích thước là 360 mm x 237 mm. 

2. Họa tiết hoa văn trang trí xung quanh: 

a) Đường diềm được trang trí bằng các họa tiết hoa văn cách điệu, màu sắc 

phù hợp màu nền của bằng; 

b) Chính giữa phía trên là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

3. Hình nền được trang trí bằng họa tiết hoa văn hoa sen, màu sắc phù hợp 

với màu nền vàng chanh. 

4. Phông chữ: “Times New Roman”. 

5. Nội dung: 

a) Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được trình 

bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm màu đen, cỡ chữ 13; 

Tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được trình bày bằng chữ in thường, 

kiểu chữ đứng, đậm, màu đen và liền phía dưới Quốc hiệu, chữ cái đầu của các 

cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối, có cách chữ; phía dưới có 

đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ, cỡ chữ 14; 

b) Thẩm quyền quyết định khen thưởng: ghi làm một dòng “CHỦ TỊCH ỦY 

BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA” được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ 

đứng, đậm màu đỏ, cỡ chữ 16; 

c) Tính chất khen thưởng: Ghi là “TẶNG”  hoặc “TRUY TẶNG” được trình 

bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm màu đen; cỡ chữ 16; 

đ) Tên hình thức khen thưởng: Ghi là “BẰNG KHEN” được trình bày bằng 

chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm màu đỏ; cỡ chữ 30; 

e) Các dòng ghi tên của tập thể, cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng được 

trình bày chữ in hoa, kiểu chữ  đứng, đậm, màu đen; địa chỉ (hoặc chức vụ, đơn vị 

công tác đối với cá nhân đang công tác ở các cơ quan, tổ chức hoặc cơ quan chủ 

quản đối với tập thể), chữ in thường, kiểu chữ đứng, màu đen; thành tích của tập 

thể được khen thưởng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen. Cỡ chữ các 

nội dung này căn chỉnh cho phù hợp đảm bảo đẹp, trang trọng; 

g) Phía dưới bên trái: ghi số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành quyết 

định; “Số sổ vàng” đặt dưới dòng số quyết định ghi số thứ tự của đối tượng được 

khen thưởng trong quyết định; chữ của hai dòng in thường, kiểu chữ nghiêng, đậm, 

màu đen, cỡ chữ 10; 

h) Phía dưới bên phải ghi địa danh “Sơn La”, ngày, tháng, năm ban hành 

quyết định, cỡ chữ 12; 
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i) Chức vụ của người có thẩm quyền quyết định khen thưởng: Ghi là “CHỦ 

TỊCH”; chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen; cỡ chữ 13; 

k) Khoảng trống để ký tên, đóng dấu, ghi họ và tên người có thẩm quyền 

quyết định khen thưởng chữ in thường, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen. 

6. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La được minh họa tại Phụ lục V 

kèm theo Quyết định này. 

Điều 9. Bằng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh 

Sơn La”     

1. Kích thước in trên khổ giấy A5, kích thước 210 mm x 148 mm. 

2. Phông chữ: “Times New Roman”. 

3. Nội dung 

3.1. Mặt ngoài 

a) Màu nền: màu đỏ cờ; 

b) Nội dung: dòng thứ nhất ghi: “ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA” 

được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm màu vàng, cỡ chữ 14; dòng thứ 

hai là logo kỷ niệm chương của tỉnh Sơn La, dòng thứ ba: ghi “ KỶ NIỆM 

CHƯƠNG” được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm màu vàng, cỡ 

chữ 24.  

3.2.  Mặt trong 

a) Màu nền: màu vàng chanh; hình nền được trang trí bằng họa tiết trống 

đồng và logo kỷ niệm chương “vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”; 

b) Quốc hiệu: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được 

trình bày  bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen, cỡ chữ 12; 

c) Tiêu ngữ: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được trình bày bằng chữ in 

thường, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen, cỡ chữ 13 và ở liền phía dưới Quốc hiệu, chữ 

cái đầu tiên của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối, có cách 

chữ; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền có độ dài bằng độ dài của dòng chữ; 

d) Thẩm quyền quyết định khen thưởng: ghi một dòng “CHỦ TỊCH ỦY 

BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA” được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, 

đậm màu đỏ, cỡ chữ 12; 

e) Tính chất khen thưởng: ghi “TẶNG” được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu 

chữ đứng, đậm màu đen; cỡ chữ 13; 

g) Tên hình thức khen thưởng: ghi “KỶ NIÊM CHƯƠNG” cỡ chữ 18 “VÌ 

SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH SƠN LA” cỡ chữ 12, được 

trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm màu đỏ; 
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h) Các dòng ghi họ và tên của cá nhân được khen thưởng, chữ in thường, 

kiểu chữ đứng, đậm; địa chỉ (hoặc chức vụ, đơn vị công tác đối với cá nhân đang 

công tác ở các cơ quan, tổ chức), chữ in thường, chữ màu đen; thành tích của cá 

nhân được khen thưởng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen. Cỡ chữ 

các nội dung này căn chỉnh cho hài hòa, phù hợp; 

i) Phía dưới bên trái: ghi số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành quyết 

định; “Số sổ vàng” đặt dưới dòng ghi số quyết định khen, chữ của hai dòng in 

thường, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen, cỡ chữ 10; 

k) Phía dưới bên phải: ghi địa danh “Sơn La”, ngày, tháng, năm ban hành 

quyết định, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen, cỡ chữ 12; dưới dòng địa danh là 

dòng ghi chức vụ của người có thẩm quyền quyết định khen thưởng, chữ in hoa, 

kiểu chữ đứng, đậm, màu đen; cỡ chữ 12; 

l) Khoảng trống để ký tên, đóng dấu, ghi họ và tên người có thẩm quyền 

quyết định khen thưởng, chữ in thường, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen, cỡ chữ 13. 

3. Bằng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” 

được minh họa tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định này. 

Điều 10. Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh    

1. Hình thức: Cờ có kích thước (800 mm x 600 mm); chất liệu: Vải sa tanh 

hai lớp màu đỏ cờ. 

2. Nội dung thêu: Cờ được thêu bằng chỉ màu vàng, chữ in hoa, kiểu chữ 

đứng, đậm, phông chữ và cỡ chữ tùy theo nội dung của cờ để căn chỉnh cho phù 

hợp đảm bảo đẹp, trang trọng và có các nội dung chính sau: 

a) Dòng thứ nhất: “ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA”; chữ in hoa, kiểu 

chữ đứng, đậm; 

b) Dòng thứ hai: “TẶNG”; chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm; 

c) Dòng thứ ba: chính giữa là ngôi sao vàng năm cánh; 

d) Dòng thứ tư: “(tên đơn vị được tặng thưởng Cờ thi đua)” và dòng “ĐƠN 

VỊ DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HOẶC PHONG TRÀO THI ĐUA”, 

năm được ghi là năm đơn vị có thành tích được xét tặng danh hiệu, phong trào thi 

đua được ghi là tên phong trào thi đua của tỉnh phát động; chữ in hoa, kiểu chữ 

đứng, đậm. 

3. Mẫu cờ thi đua của UBND tỉnh được minh họa tại Phụ lục VII kèm theo 

Quyết định này. 

Điều 11. Mẫu khung bằng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng      

1. Khung được cấp cùng với bằng của các hình thức khen thưởng và danh 

hiệu thi đua. 

2. Mẫu khung bằng hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La có kích thước, chất liệu đảm bảo đẹp, trang 

trọng phù hợp với kích thước của bằng, hình thức khen thưởng. 

46 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 24/Ngày 15-03-2024



Điều 12. Hộp đựng huy hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh”; kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”, có kích thước, chất liệu đảm bảo đẹp, 

trang trọng phù hợp với hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua.      

Chương III 

QUẢN LÝ, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG 

Điều 13. Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng    

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm mua sắm, bảo quản và cấp phát hiện vật khen 

thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; quản lý, hướng dẫn, kiểm tra 

việc cấp phát hiện vật khen thưởng cấp tỉnh của các cơ quan, đơn vị cho cá nhân, 

tập thể, hộ gia đình được khen thưởng. 

2. UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh kèm theo hiện vật khen thưởng 

cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình được khen thưởng. 

Điều 14. Cấp đổi hiện vật khen thưởng   

1. Cá nhân, hộ gia đình, tập thể đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng do bị hư 

hỏng không còn giá trị sử dụng hoặc do in sai bằng, gửi cơ quan, đơn vị, địa phương 

(nơi đang công tác hoặc nơi cư trú) kèm theo hiện vật khen thưởng đề nghị cấp đổi. 

2. Cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp và đề nghị cấp đổi hiện vật khen 

thưởng (nội dung văn bản đề nghị có đầy đủ thông tin của cá nhân, hộ gia đình, tập 

thể đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng như: hình thức khen thưởng/danh hiệu thi 

đua; tên đối tượng được khen thưởng; Quê quán/Chức vụ, đơn vị công tác; số 

Quyết định khen thưởng; ngày, tháng, năm Quyết định; số sổ vàng; đơn vị trình 

khen thưởng, hiện vật đề nghị cấp đổi; lý do cấp đổi…) và hiện vật khen thưởng 

cũ, hư hỏng hoặc do in sai bằng gửi Sở Nội vụ xem xét, cấp đổi. 

3. Căn cứ đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa 

phương, Sở Nội vụ tra cứu, xác nhận khen thưởng và thực hiện cấp đổi hiện vật 

khen thưởng đồng thời thu lại hiện vật khen thưởng cũ hỏng theo quy định. 

4. Thời gian giải quyết cấp đổi hiện vật khen thưởng và hiện vật khen thưởng 

thu lại do cấp đổi thực hiện theo quy định tại khoản 4, 5 Điều114 Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

5. Hiện vật khen thưởng cấp lại do Sở Nội vụ chịu trách nhiệm mua sắm, in 

ấn theo mẫu quy định như sau: cá nhân, tập thể, hộ gia đình khi được cấp đổi hiện 

vật khen thưởng sẽ được nhận bằng cấp đổi in theo thiết kế tại thời điểm tập thể, cá 

nhân được khen thưởng, trong đó phía dưới bên phải bằng in sẵn mẫu con dấu và 

chữ ký của người có thẩm quyền khen thưởng tại thời điểm đó; phía dưới bên trái 

bằng ghi “Quyết định khen thưởng số, ngày, tháng, năm, số sổ vàng” và ghi 

“chứng nhận cấp đổi bằng số, ngày, tháng, năm” của Sở Nội vụ”. Cá nhân, tập thể, 

hộ gia đình khi được cấp đổi bằng sẽ được nhận  kèm theo giấy chứng nhận cấp 

đổi, giấy chứng nhận cấp đổi được minh họa Phụ lục IX kèm theo Quyết định này.     
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Điều 15. Cấp lại hiện vật khen thưởng  

1. Cá nhân, tập thể, hộ gia đình đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng gửi cơ 

quan, đơn vị, địa phương đã trình khen cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình; 

2. Cơ quan, đơn vị, địa phương đối chiếu với hồ sơ lưu, xác nhận, tổng hợp 

và gửi văn bản  (nội dung văn bản đề nghị có đầy đủ thông tin của cá nhân, tập thể, 

hộ gia đình đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng như: hình thức khen thưởng/danh 

hiệu thi đua; tên đối tượng được khen thưởng; quê quán/Chức vụ, đơn vị công tác; 

số Quyết định khen thưởng; ngày, tháng, năm Quyết định; Số sổ vàng; họ và tên 

người ký bằng, đơn vị trình  khen thưởng; hiện vật đề nghị cấp đổi; lý do cấp 

lại…) đến Sở Nội vụ;       

3. Căn cứ công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ tra 

cứu hồ sơ, xác nhận khen thưởng và thực hiện cấp lại hiện vật khen thưởng.  

4. Thời gian giải quyết cấp lại hiện vật khen thưởng thực hiện theo quy định 

tại khoản 4 Điều115 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

5. Hiện vật khen thưởng cấp lại do Sở Nội vụ chịu trách nhiệm mua sắm, in 

ấn theo mẫu quy định như sau: mẫu bằng cấp lại in theo thiết kế tại thời điểm cá 

nhân, tập thể, hộ gia đình được khen thưởng, trong đó phía dưới bên phải bằng in 

sẵn mẫu con dấu và chữ ký của người có thẩm quyền khen thưởng tại thời điểm đó; 

phía dưới bên trái bằng ghi “Quyết định khen thưởng số, ngày, tháng, năm, số sổ 

vàng” và ghi “chứng nhận cấp lại bằng số, ngày, tháng, năm” của Sở Nội vụ. Cá 

nhân, tập thể, hộ gia đình khi được cấp lại bằng sẽ được nhận  kèm theo giấy chứng 

nhận cấp lại, giấy chứng nhận được minh họa Phụ lục IX kèm theo Quyết định này.     

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 16. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện 

Quy định này. 

2. Căn cứ Quy định này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có 

thẩm quyền khen thưởng xây dựng mẫu giấy khen, bằng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

theo quy định tại Điều 104 ; quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng thực hiện theo 

khoản 3 Điều 113; cấp đổi hiện vật khen thưởng thực hiện theo khoản 4, khoản 5 

Điều 114; cấp lại hiện vật khen thưởng thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 115 

Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

3. Các nội dung khác về hiện vật khen thưởng, quản lý, cấp phát, cấp đổi, 

cấp lại hiện vật khen thưởng  không được quy định trong văn bản này thực hiện 

theo quy định của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và 

các văn bản pháp luật khác có liên quan./. 
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Phụ lục I 

 

 

HUY HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA TỈNH ” 
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Phụ lục II 

KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ  

PHÁT TRIỂN TỈNH SƠN LA” 
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Phụ lục III 

BẰNG CHỨNG NHẬN “CHIẾN SĨ THI ĐUA TỈNH ” 
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Phụ lục IV 

BẰNG DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” 
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Phụ lục V 

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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Phụ lục VI 
BẰNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ  

PHÁT TRIỂN TỈNH SƠN LA 

Mặt ngoài: 

 

Mặt trong: 
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Phụ lục VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

TẶNG 

 

 

 

TÊN ĐƠN VỊ………………………………… 

ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM …. 

CỦA KHỐI THI ĐUA ....  

(HOẶC ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA 

…….) 
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Phụ lục VIII 
 

UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ NỘI VỤ 

 

    Số: … /GCN-SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày…tháng….năm ..... 

  
 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Cấp đổi bằng .... (1) 

 

Sở Nội vụ chứng nhận cấp đổi bằng cho: 

Tên tập thể (họ và tên cá nhân, hộ gia đình):………………………… 

Quê quán (chức vụ, đơn vị công tác):……………………………………. 

Đã được tặng thưởng:………………..(1)………………………………. 

Thành tích khen thưởng:……………..(2)………………………………... 

Theo Quyết định số:……....ngày ... tháng ... năm ………………….. 

Của…………………………….(3)………………………………………. 

Số sổ vàng: ......................................................................................... 

Đơn vị trình khen:………………(4)……………....................................... 
  

  QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

 

 

 

 

Họ và tên 

 

 

 

Ghi chú:  

Các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đều đúng theo Quyết định khen thưởng của Chủ 

tịch UBND tỉnh; 

(1) Ghi hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua; 

(2) Ghi câu thành tích trong Quyết định khen thưởng; 

(3) Ghi thẩm quyền quyết định khen thưởng; 

(4) Ghi cơ quan, đơn vị, địa phương đã trình khen thưởng cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình. 
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Phụ lục IX 

 
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ NỘI VỤ 

 

    Số: … /GCN-SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày…tháng….năm ..... 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Cấp lại bằng…………(1) 

 

Sở Nội vụ chứng nhận cấp lại bằng cho: 

Tên tập thể (họ và tên cá nhân, hộ gia đình):………………………… 

Quê quán (chức vụ, đơn vị công tác):……………………………………. 

Đã được tặng thưởng:…………………(1)…………............................ 

Thành tích khen thưởng:……………….(2)…………………………… 

Theo Quyết định số:……… ngày ... tháng ... năm …………………… 

Của……………….(3)…………………………………………………… 

Số sổ vàng: .......................................................................................... 

Đơn vị trình khen:…………………….(4)………………………………. 
  

  QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

 

 

 

 

 

Họ và tên 

 

Ghi chú:  

Các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đều đúng theo Quyết định khen thưởng của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

(1) Ghi hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua; 

(2) Ghi câu thành tích trong Quyết định khen thưởng; 

(3) Ghi thẩm quyền quyết định khen thưởng; 

(4) Ghi cơ quan, đơn vị, địa phương đã trình khen thưởng cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình. 
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